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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)   

Đọc câu đố sau và thực hiện các yêu cầu sau: 

Quê em vốn ở Thổ Hà 

Ai ai cũng gọi em là con quan 

Dốc lòng giúp khách lo toan 

Đầy vơi phó mặc thế gian ít nhiều. 

Khoanh tròn một chữ cái A hoặc B,C,D vào câu trả lời đúng. Mỗi câu 0,5điểm. 

Câu 1:  Câu đố trên thuộc thể thơ gì?  

A. Tự do        B. Lục bát 

C. Thất ngôn tứ tuyệt      D. Song thất lục bát 

Câu 2: Một cặp câu thơ lục bát có mấy dòng 

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4 

Câu 3: Câu đố trên nói về cái gì? 

A. Cái bát ăn cơm      B. Nồi nấu cơm 

C. Ấm uống nước pha chè.    D. Chảo điện 

Câu 4: Câu đố trên được viết như thế nào? 

A. Ngắn gọn       B. Dùng thể thơ lục bát để diễn đạt 

C. Liên quan đến địa danh ở Bắc Giang.  D. Cả A, B và C đều đúng. 

Câu 5: Làng gốm Thổ Hà ở huyện nào? 

A. Lục Ngạn   B. Sơn Động  C. Lục Nam   D. Việt Yên 

Câu 6: “Ai ai cũng gọi em là con quan” , “con quan” trong dòng này nghĩa là gì? 

A. Cậu Ấm   B. Thế Tử   C. Công Tử   D. Hoàng Tử 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)   

Câu 7: Trình bày sự hiểu biết của em về luật thơ lục bát. (7 điểm) 

Câu 8: Em hãy sáng tác một cặp thơ lục bát (2 điểm) 



 
 

 
 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)   

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B B C D  D A 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)   

Câu 7: 

Luật thơ lục bát: 

- Mỗi cặp thơ lục bát có 2 dòng: dòng trên 6 chữ (lục), dòng dưới 8 chữ (bát). 

- Luật B - T: Chữ lẻ: 1, 3, 5, 7 không bắt buộc theo luật B – T. Chữ chẵn bắt buộc theo luật B 

– T: 2, 6, 8 là B; 4 là T.  

- Dòng 8 chữ, chữ 6 và chữ 8 đều là B, nhưng chữ 6 có dấu huyền thì chữ 8 không có dấu 

huyền và ngược lại.  

- Gieo vần: chữ 6 dòng 6 chữ vần với chữ 6 dòng 8, chữ 8 dòng 8 lại vần với chữ 6 dòng 6… 

- Mỗi cặp thơ lục bát có 2 dòng nên bài thơ lục bát thường kết thúc ở dòng chẵn 2, 4, 6, 8... 

Câu 8: 

Tham khảo: 

Thơ lục bát về quê hương đất nước Việt Nam: 

Quê hương là bến sông quê, 

Cánh cò chao liệng trưa hè nắng trong. 

hoặc 

Việt Nam đất nước đẹp giàu, 

Núi sông bát ngát một màu quê hương. 

Thơ về Bắc Giang: 

Mía thơm, vải ngọt đầy sân, 

Sông Thương uốn lượn, tình thân đong đầy. 
 
 


